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Năm 2024 

                                          

STT 

Danh mục xe ô 

tô và tài sản 

khác của cơ 

quan, đơn vị, 

tổ chức 

Bộ phận 

sử dụng 

Số 

lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 
Mục đích sử dụng 

(Nghìn đồng) 

Tổng cộng 

Nguyên giá 

Giá trị còn lại 

Phục 

vụ 

chức 

danh 

có 

tiêu 

chuẩn 

Phục 

vụ 

công 

tác 

chun

g 

Phụ

c vụ 

hoạt 

độn

g 

đặc 

thù 

Kinh 

doan

h 

Ch

o 

thu

ê 

Liên 

doanh

, liên 

kết 

Sử 

dụng 

khác 

Nguồn 

ngân 

sách 

Nguồn 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I 
Tài sản cố định 

khác 
  127 3.773.647   

3.773.64
7   

  379.677                 

1 
Bập bênh đòn 

2022 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 12.900   12.900     8.063     x           

2 
Tăng âm hội 

thảo 

Phòng hội 

đồng 
1 19.886   19.886                     

3 Sân chơi 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 17.000   17.000                     

4 
Quạt làm mát 

công nghiệp 

Phong 

Hiệu 

Trưởng 

1 11.440   11.440     2.288     x           

5 
Quạt làm mát 

công nghiệp 

Phòng phó 

Hiệu 

trưởng ( 

Hường) 

1 11.440   11.440     2.288     x           



6 

PM tổng hợp 

TKBC ngành 

GD 2019 

Phòng Phó 

hiệu 

trưởng 

1 15.000   15.000                     

7 
phần mềm tính 

lương 

Phòng kế 

toán 
1 10.000   10.000     2.000               x 

8 
phần mềm 

MISA Bumas 

Phòng kế 

toán 
1 10.000   10.000     2.000               x 

9 phần mềm misa 
Phòng kế 

toán 
1 10.500   10.500                     

10 
Phần mềm bán 

trú 

Phòng Phó 

hiệu 

trưởng 

1 15.000   15.000                     

11 Phần mề QLCB 

Phòng Phó 

hiệu 

trưởng 

1 12.000   12.000                     

12 

Phần  mềm 

quản lý trường 

học 2016 

Phòng Phó 

hiệu 

trưởng 

1 10.000   10.000                     

13 

Téc nước  Inox 

2000L,Giá đỡ, 

Phụ kiện lắp đặt 

Trung 

Tâm 2 
1 29.077   29.077                     

14 

Nồi hầm cháo 

cho trẻ bằng 

điện loại 50 lít 

Nhà bếp 2 78.836   78.836     9.855               x 

15 
Nhà vệ sinh 

trung tâm 

Trung 

Tâm 2 
1 74.710   74.710         x           

16 
Nhà vệ sinh đội 

20 
Đội 20 1 21.715   21.715         x           

17 
Nhà vệ sinh đội 

11 
Đội 11 1 55.107   55.107     0     x           

18 Nhà vệ sinh 1 
Trung 

Tâm 2 
1 11.000   11.000         x           

19 
Máy vi tính 

CMS 

Phòng phó 

Hiệu 

trưởng ( 

Hường) 

1 16.935   16.935                     

20 
Máy tính xách 

tay loại 1 

Phong 

Hiệu 

Trưởng 

1 14.850   14.850     8.910     x           

21 
Máy tính xách 

tay loại 1 

Phòng kế 

toán 
1 14.850   14.850     8.910     x           



22 
Máy tính xách 

tay dell 
Kho 1 24.893   24.893                     

23 
Máy tính xách 

tay dell 

Phòng Phó 

hiệu 

trưởng 

1 23.950   23.950                     

24 

Máy tính để bàn 

Thánh Gióng 

VN 600-

TG11400 (loại 

2) 

Phòng kế 

toán 
1 14.850   14.850     11.880     x           

25 

Máy tính để bàn 

SingPC (Loại 2, 

cây, màn hình, 

bàn phím, 

chuột, lưu điện) 

phòng y 

sỹ 
1 14.650   14.650     5.860     x           

26 
Nhún máy bay 

bằng sắt 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 12.908   12.908                     

27 

Máy tính để bàn 

SingPC (Loại 2, 

cây, màn hình, 

bàn phím, 

chuột, lưu điện) 

Phong 

Hiệu 

Trưởng 

1 14.650   14.650     5.860     x           

28 Ti vi 32 inch 
Mẫu giáo 

lớn B 
1 13.430   13.430                   x 

29 

Tivi 32 inch 

màn hình LED 

+Giá treo tivi 

khung bằng sắt 

sơn tĩnh điện. 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
1 14.443   14.443                   x 

30 
xe oto đạp chân 

bằng nhựa 
Kho 2 12.832   12.832                     

31 Tường rào 
Trung 

Tâm 2 
1 20.000   20.000                     

32 
Tượng Ngựa 

vằn 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 22.072   22.072     11.036     x           

33 
Tủ úp bát đĩa 

Inox 6 tầng 
Nhà bếp 1 14.869   14.869     1.859                 



2018 

34 Tủ úp bát đĩa Nhà bếp 2 19.644   19.644                   x 

35 
Tủ tư trang 24 

ngăn 
NT đội 11 1 11.838   11.838                     

36 Tủ tư trang 18 ô 
Nhà trẻ 

18-24 
2 13.200   13.200                     

37 

Tủ đựng tư 

trang bằng sắt 

sơn tĩnh điện 24 

ngăn 

Mẫu giáo 

lớn A 
1 11.855   11.855                   x 

38 

Tủ đựng tư 

trang bằng sắt 

sơn tĩnh điện 24 

ngăn 

Mẫu giáo 

bé B 
1 11.855   11.855                     

39 

Tủ đựng tư 

trang bằng sắt 

sơn tĩnh điện 24 

ngăn 

Mẫu giáo 

bé A 
1 11.855   11.855                   x 

40 

Tủ đựng tư 

trang bằng sắt 

sơn tĩnh điện 24 

ngăn 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
1 11.855   11.855                   x 

41 Ti vi 32 inch 
Mẫu giáo 

lớn A 
1 13.430   13.430                   x 

42 
Tủ đựng tư 

trang bằng sắt 

Mẫu giáo 

lớn B 
1 11.862   11.862                     

43 
tủ đựng chăn 

màn chiếu 
Đội 18 2 14.078   14.078                     

44 

Tủ bảo quản 

thực phẩm 2 

ngăn nắp lật 

NASAKY 

Nhà bếp 1 15.867   15.867                     

45 
Trụ cầu lông thi 

đấu 
Kho 1 19.900   19.900                     

46 Tivi Sharp Đội 20 1 12.500   12.500                     

47 

Tivi 32 inch 

màn hình LED 

+Giá treo tivi 

khung bằng sắt 

Phòng hội 

đồng 
1 14.443   14.443                   x 



sơn tĩnh điện. 

48 

Tivi 32 inch 

màn hình LED 

+Giá treo tivi 

khung bằng sắt 

sơn tĩnh điện. 

Nhà trẻ A 1 14.443   14.443                   x 

49 

Tivi 32 inch 

màn hình LED 

+Giá treo tivi 

khung bằng sắt 

sơn tĩnh điện. 

Đội 18 1 14.443   14.443                   x 

50 

Tivi 32 inch 

màn hình LED 

+Giá treo tivi 

khung bằng sắt 

sơn tĩnh điện. 

Nhà trẻ B 1 14.443   14.443                   x 

51 

Tivi 32 inch 

màn hình LED 

+Giá treo tivi 

khung bằng sắt 

sơn tĩnh điện. 

Mẫu giáo 

bé B 
1 14.443   14.443                   x 

52 

Tivi 32 inch 

màn hình LED 

+Giá treo tivi 

khung bằng sắt 

sơn tĩnh điện. 

Mẫu giáo 

bé A 
1 14.443   14.443                   x 

53 

Tivi 32 inch 

màn hình LED 

+Giá treo tivi 

khung bằng sắt 

sơn tĩnh điện. 

Đội 20 1 14.443   14.443                   x 

54 
tủ đựng chăn 

màn chiếu 
Đội 11 4 28.136   28.136                   x 

55 

Máy tính để bàn 

SingPC (Loại 2, 

cây, màn hình, 

bàn phím, 

chuột, lưu điện) 

Phòng phó 

Hiệu 

trưởng ( 

Hường) 

1 14.650   14.650     5.860     x           



56 

Máy tính để bàn 

SingPC (Loại 2, 

cây, màn hình, 

bàn phím, 

chuột, lưu điện) 

Phòng Phó 

hiệu 

trưởng 

1 14.650   14.650     5.860     x           

57 
Máy tính để bàn 

loại 2 

Phòng 

máy 

(kisdmast) 

1 14.700   14.700     8.820     x           

58 

Đàn Organ 

+Arắctơ + 

Chân+Bao 

đựng đàn giáo 

viên 

Đội 11 1 27.993   27.993                     

59 

Đàn Organ 

+Arắctơ + 

Chân+Bao 

đựng đàn giáo 

viên 

Mẫu giáo 

lớn B 
1 27.993   27.993                     

60 

Đàn Organ 

+Arắctơ + 

Chân+Bao 

đựng đàn giáo 

viên 

Nhà trẻ B 1 27.993   27.993                     

61 

Đàn Organ 

+Arắctơ + 

Chân+Bao 

đựng đàn giáo 

viên 

Mẫu giáo 

lớn A 
1 27.993   27.993                     

62 

Đàn oocgan GV 

1, Ắc tơ đàn 1, 

chân đàn 1, bao 

đựng 1, 

Phòng 

nhân viên 
1 35.574   35.574                     

63 

Đàn oocgan GV 

1, Ắc tơ đàn 1, 

chân đàn 1, bao 

đựng 1, 

Phòng 

nhân viên 
1 35.574   35.574                     

64 

Đàn oocgan GV 

1, Ắc tơ đàn 1, 

chân đàn 1, bao 

đựng 1, 

Phòng 

nhân viên 
1 35.574   35.574                     



65 

Dàn nước nóng, 

Giá đỡ năng 

lượng mặt trời 

Trung 

Tâm 2 
1 26.639   26.639                     

66 Cổng, tường rào Đội 20 1 168.555   168.555                     

67 
Cổng tường rào 

sân bê tông 
Đội 11 1 162.966   162.966                     

68 
Cổng ra vào 

khu A 

Trung 

Tâm 2 
1 30.000   30.000                     

69 

Đàn Organ 

+Arắctơ + 

Chân+Bao 

đựng đàn giáo 

viên 

MG Đội 9 

+10 
1 27.993   27.993                     

70 
Cây nước 2 vòi 

nóng lạnh 

Phòng Phó 

hiệu 

trưởng 

2 17.824   17.824                     

71 
Bộ máy chiếu 

đa năng 
Đội 11 1 52.878   52.878                   x 

72 
Bộ máy chiếu 

đa năng 

Phòng hội 

đồng 
1 52.878   52.878                     

73 
Bộ đồ chơi 

ngoài trời số 94 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 116.739   116.739     58.370     x           

74 
Bộ đồ chơi 

ngoài trời số 91 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 76.812   76.812     38.406     x           

75 
Bộ đồ chơi 

ngoài trời số 78 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 77.008   77.008     38.504     x           

76 
Bộ đồ chơi 

ngoài trời số 64 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 122.625   122.625     61.313     x           

77 

Bộ Cammera 

gồm (thivi 

Cammera, 

Nguồn, Đầu nối 

Phong 

Hiệu 

Trưởng 

1 125.082   125.082                     



tín hiệu ,Dây 

điện ,Cáp đồng 

trục 

78 

Bộ Cammera 

gồm (Cammera, 

Nguồn, Đầu nối 

tín hiệu ,Dây 

điện ,Cáp đồng 

trục,Ổ cứng 

2TB , giá treo, 

ác tomats,dây 

điện,ghen,, dây 

HDMT, ổ điện) 

Phong 

Hiệu 

Trưởng 

1 137.200   137.200                     

79 
Bộ Bàn ghế 

uống nước 

Phong 

Hiệu 

Trưởng 

1 13.607   13.607                     

80 
Bộ bàn ghế sô 

fa góc 

Phòng phó 

Hiệu 

trưởng ( 

Hường) 

1 12.275   12.275     4.296     x           

81 
Bình Nóng lạnh 

Rossi 30l 

Trung 

Tâm 2 
1 10.696   10.696     4.011                 

82 
Bộ thể chất đa 

năng 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 41.500   41.500                     

83 

Đàn Organ 

+Arắctơ + 

Chân+Bao 

đựng đàn giáo 

viên 

Đội 20 1 27.993   27.993                     

84 Dù che 
Trung 

Tâm 2 
1 53.233   53.233     19.962                 

85 
Đường bê tông 

ra nhà vệ sinh 
Đội 18 1 10.044   10.044                     

86 Máy tính để bán 

Phòng 

máy 

(kisdmast) 

4 75.960   75.960                     

87 Máy Scan 
Phòng kế 

toán 
1 24.866   24.866                     



88 

Máy say thịt 

công nghiệp 

Hương phát 

Nhà bếp 1 13.921   13.921     1.740                 

89 
Máy photocopy 

sharp 

Phòng 

nhân viên 
1 79.950   79.950                     

90 
Máy lọc nước 

tinh khiết 
Nhà bếp 1 40.250   40.250                     

91 
Máy chiếu H - 

PEC 
Kho 1 41.563   41.563                     

92 
Máy chiếu H - 

PEC 

Mẫu giáo 

bé B 
1 41.563   41.563                     

93 
Máy chiếu H - 

PEC 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
1 41.563   41.563                     

94 
Máy chiếu H - 

PEC 

Mẫu giáo 

lớn B 
1 41.563   41.563                     

95 
Máy chiếu H - 

PEC 
Kho 1 41.563   41.563                     

96 

Máy chiếu đa 

năng 

Viewsonic, giá 

treo, màn chiếu, 

dây diện 

Mẫu giáo 

lớn A 
1 56.205   56.205                   x 

97 
Máy chiếu đa 

năng 
Nhà trẻ A 1 42.568   42.568                     

98 
Máy chiếu đa 

năng 

Mẫu giáo 

bé A 
1 45.833   45.833                   x 

99 
Máy chiếu đa 

năng 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
1 45.833   45.833                   x 

100 
Máy chiếu đa 

năng 

Phòng 

ÂM Nhạc 
1 45.833   45.833                   x 

101 

Máy chiếu  

PA503S 2018 

Dalite (Máy 

chiếu, màn 

chiếu, dây cáp, 

giá treo) 

Phòng 

máy 

(kisdmast) 

1 60.424   60.424                     

102 

Máy chiếu  

PA503S 2018 

Dalite (Máy 

chiếu, màn 

chiếu, dây cáp, 

MG Đội 9 

+10 
1 60.424   60.424                     



giá treo) 

103 Máy chiếu Đội 20 1 62.210   62.210     12.442     x           

104 Máy chiếu Đội 18 1 62.210   62.210     12.442     x           

105 Máy chiếu Nhà trẻ B 1 62.210   62.210     12.442     x           

106 
Máy bơm nước 

hút sâu đẩy cao 

MG Đội 9 

+10 
1 11.601   11.601                     

107 Loa trợ giảng 
Phòng 

nhân viên 
1 29.214   29.214     5.843     x           

108 Loa hội trường 
Phòng hội 

đồng 
2 59.698   59.698                     

109 
Khay nạp bản 

gốc 

Phòng 

nhân viên 
1 23.896   23.896                     

110 
Hươu cao cổ 

cúi 

Khu Phát 

triển thể 

chất ( khu 

vui chơi) 

1 17.118   17.118     8.559     x           

111 Xích đu 
MG Đội 9 

+10 
2 16.800   16.800                   x 

112 Xích đu Đội 20 2 16.800   16.800                     

        

                      Ngày 28 tháng 02 năm 2025 

                          Thủ trưởng đơn vị 
                      (Ký, họ tên và đóng dấu) 

 
 

    

 
 
 
 
      

 

   

 
 
 
         

                 

                         Nguyễn Thị Nga 

 


